
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TÂN SƠN 
 

Số:       /QĐ-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Tân Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2024  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND huyện 

Lục Ngạn về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Tân 

Sơn về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

phát triển kinh tế xã hội năm 2024; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 

của HĐND xã Tân Sơn về phân bổ dự toán Thu-Chi ngân sách Nhà nước xã Tân 

Sơn năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều    Giao chỉ tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2024 cho các ban ngành, bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

UBND xã, trưởng thôn trong toàn xã như sau: 

1. Chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội; 

2. Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã. 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

Điều    Căn cứ chỉ tiêu và kế hoạch của UBND xã, Trưởng các ban ngành, 

các bộ phận chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND xã, trưởng thôn 

trong toàn xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng - Thống kê xã; Trưởng các ban ngành đoàn thể, các bộ phận 

chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc UBND xã, trưởng thôn trong toàn xã 

căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                 
- UBND huyện (B/c); 

- Phòng TC-KH huyện (B/c); 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Như Điều 3 (T/h); 

- Lưu: VT.                                                                                                                                           

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Vi Văn Hồng 
 



2 

 

 

 

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết số 05/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND xã Tân Sơn) 

 

  

* KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN XÃ HỘI  0 4: 

 

Danh mục chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 

2023 

Ghi 

chú 

1. Số hộ nghèo Hộ 80  

2. Tỷ lệ hộ nghèo % 4,08  

3. Số hộ cận nghèo Hộ 160  

4. Tỷ lệ hộ cận nghèo % 8,15  

5. Số lao động được giải quyết việc làm Người 100  

6. Số lao động xuất khẩu Người 9  

7. Số hộ gia đình đạt gia đình văn hoá Hộ 1.780  

8. Số thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hoá Thôn 12  

9. Cơ quan văn hóa cấp huyện Cơ quan 06  

10. Huy động trẻ nhà trẻ ra lớp Trẻ 75  

11. Xây dựng trường Mầm non Tân Sơn đạt 

chuẩn quốc gia  

Trường 01  

12. Qũy phòng chống thiên tai (23 cán bộ xã) đồng 940.907  

13. Tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT % 100  

14. Số người tham gia BHXH tự nguyện Người 165  

15. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh % 61,51  

16. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom xử 

lý hợp vệ sinh 

% 87  

17. Xã Tân Sơn đạt chuẩn nông thôn mới Xã 01  

18. Xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến 

năm 2030 

Xã 01  
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PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết số 05/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND xã Tân Sơn) 

 
 

I. THU NGÂN SÁCH:  

TT NỘI DUNG THU 
TỶ LỆ 
ĐIỀU 
TIẾT 

NSNN NS XÃ 

   TỔNG SỐ THU   8.892.160.000 8.082.660.000 

I 
Thu tại địa bàn xã   1.087.000.000 277.500.000 

1 
Lệ phí môn bài 100 20.000.000 20.000.000 

2 
Thuế GTGT+TNDN 100 45.000.000 45.000.000 

3 
Thuế thu nhập cá nhân 100-50 60.000.000 45.000.000 

4 
Lệ phí trước bạ 50 5.000.000 2.500.000 

5 
Thu tiền sử dụng đất  
( Chuyển mục đích) 10 80.000.000 8.000.000 

  
Thu tiền SD Đất (đấu giá) 10 800.000.000 80.000.000 

7 
Phí, lệ phí 100 35.000.000 35.000.000 

8 
Thu khác 100 30.000.000 30.000.000 

9 
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100 12.000.000 12.000.000 

II 
Thu cân đối ngân sách   7.805.160.000 7.805.160.000 

1 
Thu trợ cấp cân đối   7.299.801.000 7.299.801.000 

2 
Thu bổ sung có mục tiêu   505.359.000 505.359.000 

 

II. CHI NGÂN SÁCH 

Chương 
Loại 
Khoản 

Nội dung chi Dự toán  0 4 
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Chi quốc phòng        351.531.360  

810 011 Huấn luyện       225.336.000  

810 011 Phụ cấp trách nhiệm         84.215.360  

810 011 Chi theo định mức         41.980.000  

 

Chi hoạt động an ninh 207.275.000 

809 041 Hỗ trợ đội trưởng đội phó dân phòng 163.800.000 

809 041 Hoạt động trật tự an ninh xã hội         43.475.000  

 

Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin 125.000.000 

805 161 Trong đó: SN VH - Thông tin 125.000.000 

 

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 65.000.000 

805 191 Hoạt động phát thanh 65.000.000 

 

Chi sự nghiệp thể dục thể thao 30.486.000 

805 221 Chi hoạt động TDTT 30.486.000 

 

Chi sự nghiệp và đảm bảo xã hội 50.700.000 

860 398 Chi thực hiện CS người có công với CM 50.700.000 

 

Chi Sự nghiệp môi trường 126.000.000 

805 278 Sự nghiệp môi trường        126.000.000  

 

Chi sự nghiệp kinh tế 88.803.000 

805 292 Vận tải đường bộ          43.803.000  

805 281 Chi hoạt động thú y, nông nghiệp           45.000.000  

    
 Chi quản lý Hành chính Nhà Nước, 
Đảng, Đoàn thể 

6.849.241.640 

805 341  Hội đồng Nhân dân và UBND 4.446.966.644 

802 341 Chi HĐND 332.000.000 

    PC ĐB HĐND 162.000.000 

    Hoạt động HĐND 170.000.000 
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805 341 Uỷ ban Nhân dân 4.114.966.644 

    
Lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo 
lương  3.784.640.644 

    Chi các hoạt động khác 330.326.000 

819 351 Đảng cộng sản Việt Nam 828.952.020 

    
Lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo 
lương  706.729.020 

    Chi theo QĐ 99 116.223.000 

    Chi hoạt động UBKT 6.000.000 

811 361 Đoàn TN 226.175.104 

    
Lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo 
lương  192.875.104 

    Chi hoạt động  11.700.000 

    Đại hội chi đoàn 8.000.000 

    Hoạt động của chi hội thôn bản 21.600.000 

    Đề án chuyển đổi số 5.000.000 

812 361 Hội PN 226.175.104 

    
Lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo 
lương  192.875.104 

    Chi hoạt động  11.700.000 

    Hoạt động của chi hội thôn bản 21.600.000 

    Đề án rác thải 5.000.000 

813 361 Hội ND 203.963.348 

    
Lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo 
lương  170.663.348 

    Chi hoạt động  11.700.000 

    Hoạt động của chi hội thôn bản 21.600.000 

    Đề án OCOP 5.000.000 

814 361 Hội CCB 212.223.908 
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Lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo 
lương  178.923.908 

    Chi hoạt động  11.700.000 

    Hoạt động của chi hội thôn bản 21.600.000 

    Chi đề án 5.000.000 

820 361 MTTQ 457.969.512 

    Chi lương + PC  294.869.512 

    Chi hoạt động TTND 7.000.000 

    Chi hoạt động MTTQ 13.500.000 

    Chi hoạt động chi hội thôn bản 21.600.000 

    Chi ban giám sát đầu tư cộng đồng 9.000.000 

    Cụm dân cư xã (MTTQ xây dựng NTM) 25.000.000 

    Chi Đại hội MTTQ 15.000.000 

820 361 Hoạt động cụm dân cư 72.000.000 

824 362 Hội CTĐ 30.204.000 

    Chi PC  22.104.000 

    Chi hoạt động 8.100.000 

825 362 Hội Người cao tuổi 93.204.000 

    Chi PC 85.104.000 

    Chi hoạt động người cao tuổi 8.100.000 

Cộng NV chi 4 8 Chi  khác ngân sách 41.219.000 

805 428 Chi khác ngân sách          41.219.000  

Tổng chi thường xuyên 7.846.453.000 

Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất 88.000.000 

Dự phòng ngân sách: 437 148.207.000 

TỔNG CỘNG CHI (I+II+III) 8.082.660.000 
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GIAO CHỈ TIÊU THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN NĂM  0 4 

(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của UBND xã) 

 

TT Thôn 

Chỉ tiêu kế hoạch tham gia BHXH  

tự nguyện năm  0 4 

Tổng số, 

hộ dân 

Số người tham gia BHXH 

tự nguyện 

1 Bắc Hoa 165 13 

2 Đồng Dau  169 13 

3 Hả  235 15 

4 Hóa 158 14 

5 Khuôn Kén  205 13 

6 Khuôn Phải 112 14 

7 Khuôn Tỏ 156 13 

8 Mòng A 149 14 

9 Mòng B 174 13 

10 Mấn 63 13 

11 Phồ Chợ  186 16 

12 Thác Lười  190 14 

Tổng cộng 1.962 165 
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GIAO CHỈ TIÊU CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM  0 4 

(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của UBND xã) 

 

TT Thôn 

Chỉ tiêu xây dựng các danh hiệu văn hóa năm  0 4 

Tổng số, 

hộ dân 

Số hộ 

GĐVH 

Số thôn 

đạt 

văn hóa 

Ghi chú 

1 Bắc Hoa 165 150 x  

2 Đồng Dau  169 155 x  

3 Hả  235 190 x  

4 Hóa 158 145 x  

5 Khuôn Kén  205 190 x  

6 Khuôn Phải 112 105 x  

7 Khuôn Tỏ 156 145 x  

8 Mòng A 149 135 x  

9 Mòng B 174 165 x  

10 Mấn 63 55 x  

11 Phồ Chợ  186 170 x  

12 Thác Lười  190 175 x  

Tổng cộng 1.962 1.780 12  
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